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	BỘ Y TẾ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /TTr-BYT
	Hà Nội, ngày     tháng     năm 2025


TỜ TRÌNH
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
 	
Kính gửi: Chính phủ
[bookmark: _Hlk214284154]Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, trong đó tại Khoản 1 Điều 54 quy định: “chậm nhất là ngày 01 tháng 03 năm 2027, các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy định khác có liên quan của chính quyền địa phương các cấp phải được sửa đổi, bổ sung để bảo đảm phù hợp với tổ chức đơn vị hành chính, các nguyên tắc và các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp quy định tại Luật này”, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15 (sau đây gọi là Luật), Quyết định số 2111/QĐ-TTg ngày 22/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Y tế năm 2025, Bộ Y tế kính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành sửa đổi, bổ sung Nghị định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là Nghị định) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước tại các Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025, Nghị quyết số 282/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 
- Văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII cũng đã định hướng phát triển lĩnh vực trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030 và nêu rõ: “Gắn chính sách phát triển kinh tế với chính sách xã hội, quan tâm lĩnh vực công tác xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân”...“Chú trọng nâng cao phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, cố gắng bảo đảm những nhu cầu cơ bản, thiết yếu của nhân dân về nhà ở, đi lại, giáo dục, y tế, việc làm... Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, tiến tới bao phủ toàn dân với các chính sách phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro cho người dân, bảo đảm trợ giúp cho các nhóm đối tượng yếu thế”.
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội, trong đó tại mục 69, Phụ lục IV có quy định: “Kinh doasnh dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện thuốc lá, điều trị HIV/AIDS, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em”.
- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 ngày 14/11/2022 của Quốc hội đã quy định: “Cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện việc chăm sóc và hỗ trợ các điều kiện cần thiết khác cho người bị bạo lực gia đình trong thời gian người bị bạo lực gia đình lưu trú tại cơ sở theo quy định của pháp luật” (Khoản 1 Điều 38); “Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về cơ sở trợ giúp xã hội; hướng dẫn việc tiếp nhận, trợ giúp người bị bạo lực gia đình tại cơ sở trợ giúp xã hội” (điểm a, Khoản 2 Điều 49).
[bookmark: cumtu_2]- Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 đã giao: “Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của các cơ sở chăm sóc người cao tuổi” (Khoản 2, Điều 20).
- Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội đã giao: “Chính phủ quy định điều kiện thành lập, hoạt động, giải thể cơ sở chăm sóc người khuyết tật” (Khoản 3, Điều 47).
[bookmark: tc_7]- Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội đã quy định: “Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em là cơ sở do cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập theo quy định của pháp luật; có chức năng, nhiệm vụ thực hiện hoặc phối hợp, hỗ trợ thực hiện một hoặc một số biện pháp bảo vệ trẻ em theo cấp độ phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp được quy định tại các Điều 48, 49 và 50 của Luật” (khoản 1, Điều 55); “Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được tổ chức theo loại hình cơ sở công lập và cơ sở ngoài công lập” (Khoản 2, Điều 55)
[bookmark: dieu_5]- Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, xác định: “Phát triển mạng lưới dịch vụ chăm sóc xã hội tại cộng đồng, mô hình chăm sóc và trợ giúp xã hội ngoài công lập; phát huy vai trò của gia đình trong chăm sóc, bảo vệ người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em. Hoàn thiện cơ chế, chính sách hợp tác công – tư, khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư, hiện đại hoá, phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ xã hội. Phát triển mạng lưới dịch vụ trợ giúp xã hội đối với trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng đội ngũ làm công tác xã hội chuyên nghiệp; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, can thiệp sớm, hỗ trợ kịp thời người gặp khó khăn trong cuộc sống, góp phần xây dựng cộng đồng phát triển bền vững”. 
- Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân: “Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Bệnh viện lão khoa hoặc Bệnh viện đa khoa có chuyên khoa lão. Phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi...Đặc biệt, Khuyến khích phát triển các bệnh viện tư nhân có quy mô lớn, trình độ kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các quốc gia phát triển; các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; cơ sở chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em; tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh y tế...;Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư của tư nhân, hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật. Ưu tiên dành quỹ đất sạch, đất thu hồi của các dự án, cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng đất sang đất dành cho y tế; tập trung giải phóng mặt bằng, giao đất sạch cho các dự án xây dựng, phát triển các cơ sở chăm sóc sức khỏe”.
[bookmark: dieu_1]- Nghị quyết số 282/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân quy định: “Tiếp tục củng cố, hoàn thiện hệ thống phục hồi chức năng; kết hợp hiệu quả giữa các cơ sở y tế và các cơ sở chăm sóc người cao tuổi”.
- Quyết định 383/QĐ-TTg ngày 21/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 quy định: “Phát triển, nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ chăm sóc xã hội người cao tuổi, chú trọng quan tâm người cao tuổi khuyết tật, người cao tuổi thuộc diện nghèo không có người phụng dưỡng, người cao tuổi dân tộc thiểu số; huy động khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. 100% người cao tuổi tâm thần nặng, người cao tuổi lang thang được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng tại các cơ sở trợ giúp xã hội”.
- Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy định: “Phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội đa dạng về loại hình, hiệu quả về dịch vụ, đủ năng lực, quy mô; mở rộng, phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư, khai thác các tiềm năng trong xã hội, tạo điều kiện phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội; phân bố hợp lý về nhu cầu trợ giúp, quy mô, cơ cấu vùng, miền; đảm bảo là cơ sở để tổ chức không gian, phát triển và quản lý mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội phù hợp với từng địa phương, từng giai đoạn quy hoạch bảo đảm tính khách quan, khoa học và pháp lý hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng và hiệu quả”.
- Quyết định số 1575/QĐ-TTg ngày 16/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định: “Phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội đủ năng lực, quy mô, đáp ứng nhu cầu tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ công về trợ giúp xã hội của các nhóm đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội. Từng bước hiện đại hóa các cơ sở trợ giúp xã hội bảo đảm cung cấp dịch vụ về trợ giúp xã hội theo tiêu chuẩn quốc gia và tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế”.
[bookmark: tc_1]Căn cứ tại Khoản 1, Điều 8 Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b Khoản 2 Điều 54 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậ này hoặc luật, Nghị quyết của Quốc hội có quy định khác”.
2. Cơ sở thực tiễn
Ngày 22/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết đính số 2111/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Y tế năm 2025, trong đó quy định cắt giảm điều kiện kinh doanh dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và đề xuất sửa đổi Nghị định số 103/2017/NĐ-CP; Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp; Tại Phụ lục 2, mục IV (trang 10) của Bao cáo số 459/BC-UBDNGS15 ngày 9/5/2025 của Quốc hội khóa XV tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội kiến nghị “đề xuất Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát sửa đổi Nghị định số 103/2017/NĐ-CP phù hợp với điều 35, khoản 1 điều 38 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình”.
- Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 13/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ  về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, quy định: “Các Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp công khai thông tin cho công dân, tổ chức về danh mục giấy tờ trên để sử dụng và không yêu cầu chứng thực, sao y các giấy tờ đã công bố”. “Quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình các loại giấy tờ đã có thông tin tích hợp trên ứng dụng VNeID hoặc trong các cơ sở dữ liệu đã kết nối, chia sẻ khi thực hiện thủ tục hành chính”.
Kiến nghị của Ông Phạm Đặng Quốc (Mã phản ánh: 1761302586555) về việc đề nghị Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội cho phù hợp với tình hình thực tế.
Qua tình hình thực tiễn triển khai, Nghị định đã bộc lộc một số tồn tại, hạn chế như sau:
1. Về thành phần hồ sơ và thủ tục hành chính: Quy định về thành phần hồ sơ, thủ tục hành chính tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP chưa phù hợp với tình hình thực tiễn và các chỉ đạo của Chính phủ, các quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành.
2. Về quy định điều kiện diện tích đất tự nhiên đối với cấp phép hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội tại khoản 1, Điều 24, mục I Chương IV quy định “Diện tích đất tự nhiên: Bình quân 30 m2/đối tượng ở khu vực nông thôn, 10 m2/đối tượng ở khu vực thành thị. Đối với cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, diện tích đất tự nhiên phải đảm bảo tối thiểu 80 m2/đối tượng ở khu vực thành thị, 100 m2/đối tượng ở khu vực nông thôn, 120 m2/đối tượng ở khu vực miền núi”. Qua tình hình triển khai, với quy định trên thì nhiều cơ sở trợ giúp xã hội không đáp ứng được các điều kiện, tiêu chí về diện tích đất tự nhiên. Đặc biệt là khu vực thành thị, điều này hạn chế việc các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực cơ sở trợ giúp xã hội giảm.
3. Về các hình thức chăm sóc đối tượng: với tốc độ già hóa dân số tăng nhanh hơn dự báo; tác động của biến đối thí hậu và tình hình phát triển kinh tế - xã hội đã làm gia tăng số lượng đối tượng yếu thế, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Số lượng các cơ sở trợ giúp xã hội hiện còn ít, hạn chế chưa đáp ứng được công suất phục vụ chăm sóc đối tượng. 
Từ những căn cứ và lý do nêu trên, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số quy định nội dung tại Nghị định số 103/2017/NĐ-P ngày 12/9/2017 quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, để đáp ứng nhu cầu được chăm sóc trợ giúp xã hội và phù hợp với tình hình thực tiễn.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích xây dựng dự thảo Nghị định
a) Tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực cơ sở trợ giúp xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực cơ sở trợ giúp xã hội.
b) Khắc phục những tồn tại, hạn chế của Nghị định định và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn; đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực trợ giúp xã hội.
c) Từng bước tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả thúc đẩy phát triển hệ thống trợ giúp xã hội chuyên nghiệp, góp phần phòng ngừa; can thiệp, trị liệu, phục hồi chức năng và vận động nguồn lực trợ giúp cá nhân, nhóm, gia đình, cộng đồng, người dân gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc có nhu cầu phát huy tiềm năng tự vươn lên trong cuộc sống nhằm bảo đảm an sinh xã hội, công bằng xã hội, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.
2. Quan điểm chỉ đạo nghiên cứu sửa dổi, bổ sung Nghị định
a) Bảo đảm nội dung quy định phù hợp với Hiến pháp và các quy định pháp luật có liên quan.
b) Thể chế đầy đủ chủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền và tạo sự minh bạch, ổn định, dễ thực thi, chi phí thấp.
c) Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, đơn giản, thuận tiện, trong thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến các cơ sở trợ giúp xã hội
d) Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm lập pháp của các nước trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quyền được bảo đảm an sinh xã hội.
đ) Kế thừa các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội còn phù hợp, đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp
e) Bảo đảm phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 
g) Bảo đảm phát huy tiềm năng của cá nhân, gia đình, nhóm, cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn tự giải quyết vấn đề của mình và tự vươn lên trong cuộc sống.
h) Bảo đảm sử dụng, huy động hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phát triển hệ thống cơ sở trợ giúp xã hội. 
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện đúng và đầy đủ quy trình xây dựng Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, với những hoạt động cơ bản sau:
1. Tổng kế thi hành pháp luật, đánh gía việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực thi hành.
2. Tổ chức việc soạn thảo: Ngày       /         /2025, Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Nghị định sử đổi, bổ sung Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. 
3. Xây dựng dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình và các hồ sơ tài liệu có liên quan.
4. Đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Y tế để lấy ý kiến rộng rãi của người dân, doanh nghiệp.
5. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình.
6. Gửi hồ sơ dự thảo Nghị định đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.
7. Tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
8. Chỉnh lý dự thảo Nghị định và và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ theo quy định.


IV.  BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.1 Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.
1.2 Đối tượng áp dụng
- Cơ sở trợ giúp xã hội gồm cơ sở trợ giúp xã hội công lập và cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập (sau đây gọi tắt là cơ sở).
- Cơ sở trợ giúp xã hội công lập do cơ quan nhà nước thành lập, quản lý, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội.
- Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập do các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội.
2. Bố cục của Nghị định
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017.
- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, bổ sung khoản 7 của Điều 5.
- Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 của điều 6
- Điều 3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 4, khoản 6, khoản 8, khoản 11, bổ sung khoản 13, khoản 14, khoản 15, khoản 15 của điều 7.
- Điều 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 của điều 8.
- Điều 5. Sửa đổi, bổ sung của điều 11.
- Điều 6. Sửa đổi, bổ sung của điều 17.
- Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điểm khoản 1, khoản 2 của điều 18.
- Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số khoản và tên gọi của điều 19
- Điều 9. Bãi bỏ điểm a, điểm b khoản khoản 3 của điều 20
- Điều 10. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 3 của điều 22
- Điều 11. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 của điều 24.
- Điều 12. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 của Điều 26
- Điều 13. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 của điều 27.
- Điều 14. Sửa đổi, bổ sung một số khoản và tên gọi của điều 28
- Điều 15. Bãi bỏ, bổ sung một số khoản và tên gọi của điều 30.
- Điều 16. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của điều 31
- Điều 17. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, bổ sung điểm c, điểm d khoản 2 của điều 32.
- Điều 18. Sửa đổi, bổ sung và tên gọi của điều 45
- Điều 19. Sửa đổi, bổ sung một số khoản và tên gọi của điều 47.
- Điều 20. Bổ sung điểm c, điểm d khoản 1, sửa đổi, bổ sung khoản 2 của điều 48.
- Điều 21. Sửa đổi, bổ sung một số khoản  của điều 49.
- Điều 22. Thay thế, bãi bỏ một số nội dung, điểm, khoản quy định của Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017
- Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp.
- Điều 24. Điều khoản thi hành.
- Điều 25.  Trách nhiệm thi hành 
3. Về nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định
- Sửa đổi, bổ sung điều 5 quy định về loại hình cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó xác định các loại hình cơ sở trợ giúp xã hội:
(i) Cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người cao tuổi thực hiện chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, tư vấn và hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho người cao tuổi.
(ii) Cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc trẻ em thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp, bảo vệ trẻ em.
(iii) Cơ sở trợ giúp xã hội người khuyết tật thực hiện chức năng, chăm sóc, nuôi dưỡng, tư vấn, trợ giúp người khuyết tật, phục hồi chức năng cho người khuyết tật.
(iv) Cơ sở trợ giúp xã hội người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí thực hiện chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và hỗ trợ hòa nhập cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.
(v) Cơ sở trợ giúp xã hội tổng hợp thực hiện chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, trợ giúp cho nhiều nhóm đối tượng cần trợ giúp xã hội.
(vi) Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em.
- Sửa đổi, bổ sung Điều 6 quy định về đối tượng phục vụ của cơ sở trợ giúp xã hội.
(i) Đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bao gồm:
[bookmark: dc_1]- Đối tượng quy định tại các khoản 1 và 3 điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện khó khăn không tự lo được cuộc sống và không có người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng.
[bookmark: khoan_28]- Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (không có bố, mẹ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi chăm sóc nuôi dưỡng), không có điều kiện sống ở cộng đồng, có nguyện vọng vào cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật về người cao tuổi.
[bookmark: khoan_50]- Người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa (không có bố, mẹ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi chăm sóc nuôi dưỡng thường xuyên), không tự lo được cuộc sống được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.
(ii) Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp bao gồm:
- Nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị mua bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động;
- Người mắc bệnh tâm thần lang thang, chưa xác định được gia đình và nơi cư trú được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển đến.
- Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
(iii) Người chưa thành niên, người không còn khả năng lao động là đối tượng thuộc diện chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
(iv) Đối tượng tự nguyện sống tại cơ sở trợ giúp xã hội bao gồm, gồm: Người cao tuổi thực hiện theo hợp đồng ủy nhiệm chăm sóc; người không thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này, không có điều kiện sống tại gia đình, có nhu cầu vào sống tại cơ sở trợ giúp xã hội, tự nguyện đóng góp kinh phí hoặc có người thân, người nhận bảo trợ hoặc người giám hộ đóng góp kinh phí (sau đây gọi chung là đối tượng tự nguyện).
- Sửa đổi, bổ sung điều 7 quy định nhiệm vụ của các cơ sở trợ giúp xã hội, gồm: Cung cấp các dịch vụ bảo vệ khẩn cấp; tư vấn, tham vấn, hỗ trợ tâm lý, phục hồi tâm lý, trị liệu rối nhiễu tâm trí, trị liệu sang chấn, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng; đánh giá nhu cầu, sáng lọc, phân loại đối tượng; xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; giám sát và rà soát, đánh giá các hoạt động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch; lập hồ sơ quản lý trường hợp và lưu trữ hồ sơ hoặc thực hiện kế hoạch can thiệp, trợ giúp mới (nếu đối tượng có nhu cầu); kết nối cung cấp dịch vụ điều trị y tế, chăm sóc sức khỏe; kết nối chuyển gửi đối tượng đến cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội hoặc cơ sở khác nhằm đáp ứng nhu cầu đối tượng; chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức để dạy văn hóa, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp, tạo sinh kế, việc làm nhằm giúp đối tượng phát triển về thể chất, trí tuệ, nhân cách và hòa nhập cộng đồng; Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, lạm dụng, bạo lực học đường, bạo lực giới và gia đình, ngược đãi; Cung cấp dịch vụ công tác xã hội theo quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật; tuyên truyền các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, tư vấn, phổ biến kiến thức về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, thực hiện quyền trẻ em và kết quả đóng góp của các nhà tài trợ theo quy định của pháp luật; thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về trợ giúp xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em…
- Sửa đổi, bổ sung điểu 8 quy định quyền hạn của các cơ sở trợ giúp xã hội: Tổ chức các hình thức cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho đối tượng cần trợ giúp xã hội, gồm: chăm sóc khẩn cấp, chăm sóc ban ngày, chăm sóc bán trú, chăm sóc ngắn hạn, chăm sóc dài hạn, dịch vụ công tác xã hội và hòa nhập cộng đồng.
- Sửa đổi, bổ sung điều 17 quy định đăng ký thành lập.
- Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của điều 18 quy định điều kiện, nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập, gồm: Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập; giấy chứng nhận đăng ký thành lập
- Sửa đổi, bổ sung một số khoản và tên gọi của điều 19 quy định thẩm quyền cấp, thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập và giải thể cơ sở trợ giúp xã hội.
- Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 3 của điều 20 quy định đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng  ký thành lập.
- Sửa đổi, bổ sung điều 22 quy định giải thể cơ sở trợ giúp xã hội, gồm: cơ sở bị giải thể; hồ sơ đề nghị giải thể; trình tự, thủ tục giải thể.
- Sửa đổi, bổ sung điều 24 quy định cơ sở vật chất, gồm: Diện tích đất tự nhiên: Bình quân 20 m2/đối tượng ở khu vực nông thôn, 10 m2/đối tượng ở khu vực thành thị. Đối với cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, diện tích đất tự nhiên phải đảm bảo tối thiểu 40 m2/đối tượng ở khu vực thành thị, 50 m2/đối tượng ở khu vực nông thôn, 60 m2/đối tượng ở khu vực miền núi.
- Sửa đổi, bổ sung điều 26, điều kiện cấp phép giấy hoạt động: Trường hợp cơ sở không thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại cơ sở thì không bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 24.
- Sửa đổi, bổ sung điều 27, khi giấy phép hoạt động bị mất, bị hư hỏng, bị sai sót thông tin thì cơ sở phải đề nghị cấp lại giấy phép.
- Sửa đổi, bổ sung điều 28 quy định thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh, tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động, gồm: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền cấp lại, điều chỉnh, tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động.
- Sửa đổi, bổ sung điều 31
- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, bổ sung điểm c, điểm d khoản 2 điều 32 quy định về tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động.
- Sửa đổi, bổ sung và tên gọi điều 45 quy định thẩm quyền cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
- Sửa đổi, bổ sung một số khoản và tên gọi điều 47 trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
- Bổ sung điểm c, điểm d khoản 1, sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 48 quy định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
- Sửa đổi, bổ sung một số khoản của điều 49
- Thay thế, bãi bỏ một số nội dung, điểm, khoản quy định của Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017, gồm: 1. Bỏ cụm từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bằng cụm từ Bộ Y tế, tại khoản 1, khoản 7 Điều 49. Sửa khoản 7 Điều 49 thành khoản 5 Điều 49.
+ Sửa đổi, bổ sung đề dẫn Điều 12: Bỏ cụm từ “Nghị định số 55/2012/NĐ-CP” thành cụm từ “Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và  Nghị định số 283/2025/NĐ-CP ngày 31/10/2025”.
+ Sửa đổi, bổ sung đề dẫn Điều 13: Bỏ cụm từ “Nghị định số 55/2012/NĐ-CP” thành cụm từ “Nghị định số 120/2020/NĐ-CP”.
+ Bãi bỏ khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 15; khoản 2 Điều 19; điểm b khoản 2 Điều 20; điểm c, điểm d khoản 1 Điều 22; khoản 2 Điều 28; điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 29; điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 30; khoản 2, khoản 3  Điều 47; khoản 3 Điều 48; khoản 3, khoản 5, khoản 6 Điều 49
- Điều khoản chuyển tiếp
- Trách nhiệm thi hành
4. Về nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
Dự thảo Nghị định không làm phát sinh thủ tục hành chính, mà thực hiện cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện và đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với các thủ tục về thành lập, hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội.
5. Về nội dung phân cấp, phân quyền
Dự thảo Nghị định quy định về nội dung phân cấp, phân quyền theo đúng quy định của Quốc hội, Chính phủ về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và chính quyền địa phương 02 cấp, trong đó quy định: 
- Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập, hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh, liên tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép.
	- Đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp phép.
6. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tọa và chuyển đổi số (nếu trong dự thảo văn bản có quy định về việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số).
Dự thảo Nghị định không có nội dung đề cập trực tiếp đến việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
7. Việc bảo đảm bình đẳng giới
Dự thảo Nghị định không có nội dung đề cập trực tiếp đến yêu cầu bảo đảm bình đẳng giới.
8. Việc thực hiện chính dân tộc
Dự thảo Nghị định không có nội dung đề cập trực tiếp đến việc thực hiện chính sách dân tộc
9. Về vấn đề còn ý kiến khác nhau cần xin ý kiến cấp có thẩm quyền; kiến nghị phương án giải quyết.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)
Dự thảo Nghị định giữ nguyên bố cục và nội dung trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
Khi Nghị định được ban hành, toàn bộ nội dung Nghị định sẽ được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân biết và thực hiện. Bộ Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để bảo đảm việc thực thi Nghị định có hiệu quả.
Nội dung dự thảo Nghị định không có quy định liên quan đến việc thành lập các tổ chức, bộ máy mới để triển khai thực hiện. Do vậy, không ảnh hưởng nguồn nhân lực, không làm tăng thêm đều mối tổ chức và biên chế (người hưởng lương từ ngân sách nhà nước) bảo đảm thi hành Nghị định sau khi được ban hành. 
Việc ban hành Nghị định theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện và điều kiện kinh doanh nhằm giúp cắt giảm và tiết kiệm được nguồn lực, chi phí thực hiện việc cấp phép thành lập, hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội.
VIII. CÁC VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU CẦN XIN Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
Trong quá trình soạn thảo, lấy ý kiến và thẩm định dự thảo Nghị định, Bộ Y tế đã phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định tạo sự thống nhất cao, vì vậy, dự thảo Nghị định không có ý kiến khác nhau cần xin ý kiến thành viên Chính phủ.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, Bộ Y tế xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.
(Bộ Y tế xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Tờ trình Nghị định; (2) Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội; (3) Báo cáo, tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định; (4) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định; (5) Bản so sanh, thuyết minh nội dung dự thảo Nghị định; (6) Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về lĩnh vực hệ thống cơ sở trợ giúp xã hội. (7) Bảng tổng hợp ý kiến tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã  hội.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
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- Lưu: VT, BTXH.
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